
Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®−îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l−îng cao kho¸ 69.

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh CMNDTæng TuyÓn th¼ngPhßng thi

SP Địa lý

22.85402-K127/01/20011 KIM TH Ị LAN ANH Nữ 001301024229

23402-K130/10/20012 NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH Nữ 132427067

24.75402-K122/09/20003 VŨ QUANG BẮC Na 001200004792

23.75402-K123/01/20014 NGUYỄN LÊ THANH BÌNH Nữ 037301000436

26402-K108/07/20015 LỮ ĐÌNH CHIẾN Na 187832399

24.9402-K102/07/20016 CHỬ NGỌC DIỆP Nữ 001301007790

22.9402-K112/07/20017 NGÔ THỊ ĐỨC Nữ 030301007801

TTXTT113/04/20018 NGUYỄN THỊ DUNG Nữ 184445110

25.25402-K108/08/20019 NGUYỄN THANH HÀ Nữ 031301003728

23.75402-K101/06/200110 NGUYỄN THỊ THU HẰNG Nữ 061104483

24.5402-K101/09/200111 TRƯƠNG THỊ MINH HẰNG Nữ 040833052

23.75402-K114/08/200112 ĐÀO THỊ THU HIỀN Nữ 001301018731

23.75402-K123/05/200113 NGUYỄN THU HIỀN Nữ 132432968

24.25402-K116/01/200114 LÊ THỊ HOAN Nữ 038301017635

25402-K102/02/200115 TRẦN THỊ PHƯƠNG HỒNG Nữ 187925883

24.5402-K115/01/200116 PHẠM THỊ HUỆ Nữ 187880280

23.25402-K115/12/200117 DƯƠNG TIẾN HÙNG Na 033201001492

26.25402-K126/04/200118 PHẠM THU HƯƠNG Nữ 037301002112

23402-K130/01/200119 VŨ VĂN HƯỚNG Na 036201012334

23.75402-K126/06/200120 NGÔ THỊ THU HƯỜNG Nữ 001301016251

24.15402-K125/10/200121 NGUYỄN THỊ HƯỜNG Nữ 030301009951

27.5402-K108/10/200122 TRẦN THỊ THÚY HƯỜNG Nữ 187827234

23402-K102/08/200123 NGUYỄN QUANG HUY Na 011201000029

24402-K111/10/200124 CAO PHẠM KHÁNH HUYỀN Nữ 036301010053

24.25402-K114/06/200125 BÙI THỊ LINH Nữ 187888318

24.5402-K125/12/200126 LÊ LINH LINH Nữ 040832903

XTT2402-K101/12/200127 NGUYỄN MAI LINH Nữ 001301010701

TTXTT109/01/200128 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH Nữ 092000554

23.25402-K117/02/200129 PHẠM THỊ THÙY LINH Nữ 037301000447

24.25402-K115/02/200130 VŨ BẢO LINH Nữ 038301000750

23.25403-K125/02/200131 NGUYỄN THỊ LOAN Nữ 122390209

24403-K106/09/200132 MAI THẢO LY Nữ 184370663

26.25403-K111/08/200133 ĐỖ THỊ XUÂN MAY Nữ 040733948

26403-K108/05/200134 VI THỊ MƠ Nữ 085929320

23.05403-K118/01/200135 BÙI HẢI MY Nữ 001301000332
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Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®−îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l−îng cao kho¸ 69.

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh CMNDTæng TuyÓn th¼ngPhßng thi

SP Địa lý

23.5403-K114/01/200136 NGUYỄN HẢI NAM Na 001201000177

24.5403-K106/10/200137 VŨ THỊ THÚY NGÂN Nữ 001301024242

23.55403-K128/04/200138 CHU THỊ NGỌC Nữ 001301033927

23.4403-K103/03/200139 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC Nữ 168607248

23403-K111/06/200140 ĐẶNG THỊ HẢI NINH Nữ 022301003514

23403-K114/06/200141 ĐINH THỊ VÂN OANH Nữ 001301019365

25403-K106/02/200142 PHẠM THU PHƯƠNG Nữ 036301002664

23.25403-K124/11/200043 ĐÈO VĂN QUÂN Na 045240849

23.25403-K103/05/200144 NGUYỄN NHƯ QUANG Na 001201011383

XTT2403-K117/07/200145 PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 022301006587

23403-K103/11/200146 NGUYỄN TRƯỜNG SAN Na 036201000126

TTXTT114/02/200147 TRỊNH QUANG THẠCH Na 201814912

25403-K109/06/200148 NGUYỄN HỮU THẮNG Na 040831925

23.25403-K122/12/200149 VŨ THỊ THANH Nữ 038301015996

23403-K122/10/200150 TRẦN THỊ KIM THOA Nữ 036301002540

23.5403-K123/06/200151 VƯƠNG THỊ KIM THOA Nữ 187801876

24403-K104/11/200152 VŨ THỊ THU THỦY Nữ 125917540

TTXTT103/10/200153 TRỊNH THÙY TIÊN Nữ 038301000482

XTT2403-K102/11/200154 LƯƠNG THÙY TRANG Nữ 038301000986

23.2403-K120/03/200155 LÊ DƯƠNG NGỌC TÚ Nữ 030301009642

26.83403-K128/07/200156 HOÀNG THÁI TUÂN Na 051100446

24403-K103/02/200157 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN Nữ 001301002264

24.5403-K107/12/200158 ĐINH THỊ TÚ UYÊN Nữ 037301002014

23.75403-K101/06/200059 BÙI ĐÌNH VIỆT Na 187809580

Danh s¸ch nµy cã 59 thÝ sinh.

Phßng ®µo t¹o
Hµ Néi, ngµy  21 th¸ng 08 n¨m 2019
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Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®−îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l−îng cao kho¸ 69.

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh CMNDTæng TuyÓn th¼ngPhßng thi

SP Hoá học

22.3406-K112/02/20011 NGUYỄN HOÀI ANH Nữ 030301001432

23.5406-K123/03/20012 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH Nữ 030301005692

23.45406-K118/05/20013 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Nữ 001301021911

24.8406-K125/07/20014 NGUYỄN MINH BÁCH Na 184357737

21.95406-K115/09/20015 TRẦN KHÁNH BÌNH Nữ 027301000125

22.15406-K102/09/20016 ĐỖ TIẾN ĐẠT Na 001201005229

23.3406-K116/08/20017 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 122333469

XTT2406-K115/06/20018 LƯƠNG HOÀNG HÀ Nữ 113719790

24.1406-K119/05/20019 DƯƠNG ĐỨC HẢI Na 091935482

22.95406-K104/09/200110 PHẠM THỊ MINH HẰNG Nữ 033301001626

22.1406-K125/10/200111 ĐỖ HỒNG HẠNH Nữ 113773218

22.7406-K108/12/200112 NGUYỄN VĂN HẬU Na 187887559

21.95406-K107/03/200113 NGUYỄN MINH HIỀN Nữ 001301000720

22.65406-K127/11/200114 TRẦN THỊ THU HIỀN Nữ 122400590

23.35406-K114/08/200115 TƯỞNG MINH HIỀN Nữ 017301000105

21.85406-K110/09/200116 LÊ MINH HIẾU Na 022201004885

22.2406-K108/06/200117 VƯƠNG DUY HIẾU Na 001201007479

21.9406-K128/02/200018 TRỊNH THỊ ÁNH HOÀI Nữ 113718501

XTT2406-K129/09/200119 LÊ THU HƯƠNG Nữ 040635750

XTT2406-K103/07/200120 NGUYỄN NHẬT KHÁNH Nữ 132419389

22406-K102/09/200121 NGUYỄN TRẦN NHẬT KHÁNH Na 072201005019

22.95406-K118/10/200122 NGUYỄN MẠNH KIÊN Na 122397295

22.4406-K101/10/200123 PHẠM THẾ KỶ Na 187922274

22.6406-K111/03/200124 TRẦN TÙNG LÂM Na 031201009534

24408-K123/01/200125 NGUYỄN THỊ LAN Nữ 001301024032

XTT2408-K125/09/200126 NGUYỄN THÙY LINH Nữ 001301012810

22.4408-K128/04/200127 ĐINH NHẬT MAI Nữ 031301009765

23.6408-K113/01/200128 NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI Nữ 184361414

22.7408-K107/11/200129 NGUYỄN HUY NAM Na 184438943

XTT2408-K101/09/200130 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGÂN Nữ 187817723

XTT2408-K121/08/200131 ĐỖ YẾN NHI Nữ 132427526

24408-K118/06/200132 HÀ THỊ TÂM NHƯ Nữ 038301014946

23.5408-K118/10/200133 VŨ HỒNG NHUNG Nữ 001301007951

22.4408-K112/10/200134 LƯỜNG NGỌC PHÚC Na 038201000734

22.05408-K122/05/200135 TRẦN HUY PHÚC Na 034201002037
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Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®−îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l−îng cao kho¸ 69.

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh CMNDTæng TuyÓn th¼ngPhßng thi

SP Hoá học

22.1408-K111/11/200136 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG Nữ 184414360

21.9408-K119/01/200137 BÙI THÚY PHƯỢNG Nữ 036301009032

23.15408-K112/11/200138 DƯƠNG THỊ THANH THẢO Nữ 001301033228

22.15408-K116/07/200139 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Nữ 022301006860

XTT2408-K102/01/200140 NGUYỄN HỮU THỊNH Na 044201001307

TTXTT103/12/200141 DƯƠNG ANH THƠ Nữ 001301019892

23.05408-K102/04/200142 NGUYỄN THỊ NGỌC THƯ Nữ 022301005402

23.65408-K104/02/200143 HOÀNG THỊ HẠ TRANG Nữ 022301005714

22.65408-K119/05/200144 TRẦN THỊ QUỲNH TRANG Nữ 125884304

22.7408-K115/06/200145 NGUYỄN VĂN TUÂN Na 125945917

22.3408-K106/03/200146 CÔNG THỊ ÁNH VÂN Nữ 001301000982

21.95408-K128/07/200147 ĐẶNG ĐÌNH VŨ Na 001201038267

23.15408-K125/12/200148 MAI TH Ị XUÂN Nữ 091943633

22.3408-K107/09/200149 PHÙNG THỊ HẢI YẾN Nữ 184425830

Danh s¸ch nµy cã 49 thÝ sinh.

Phßng ®µo t¹o
Hµ Néi, ngµy  21 th¸ng 08 n¨m 2019
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Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®−îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l−îng cao kho¸ 69.

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh CMNDTæng TuyÓn th¼ngPhßng thi

SP Lịch sử

23.5404-K113/05/20011 LÊ DOÃN NHẬT ANH Na 122391338

25.25404-K105/06/20012 LÊ TIẾN ANH Na 035201002727

23.5404-K103/05/20013 LƯƠNG THẾ ĐỨC ANH Na 061119683

24.25404-K114/11/20014 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Nữ 122365886

24.5404-K109/08/20015 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 040832136

24.5404-K120/03/20016 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 184396626

23.75404-K101/05/20017 LÊ NGUYỆT ÁNH Nữ 132413301

26.25404-K128/12/20018 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU Na 063538801

26.25404-K123/05/20019 ĐOÀN PHƯƠNG CHI Nữ 030301003505

24.25404-K109/11/200110 NGUYỄN QUỲNH CHI Nữ 022301005205

23.5404-K120/11/200111 LÊ VIẾT CƯỜNG Na 038201016320

TTXTT127/07/200112 LÊ QUANG ĐẠI Na 001201007167

TTXTT108/11/200113 HỒ THỊ NGỌC DIỄM Nữ 241870849

23.75404-K113/09/200114 TRẦN THÙY DUNG Nữ 061146559

25.25404-K116/09/200115 NGUYỄN TRẦN VIỆT DŨNG Na 001201026462

24404-K106/10/200116 NGUYỄN THỊ HẰNG Nữ 122320603

23.5404-K119/06/200117 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH Nữ 001301003396

24.25404-K102/04/200118 PHẠM THÚY HẠNH Nữ 040832123

24.75404-K102/12/200119 ĐỖ TRUNG HIẾU Na 036201001428

25404-K102/04/200120 ĐINH VIỆT HOÀNG Na 125884306

24.25404-K105/07/199821 NGUYỄN NHƯ HOÀNG Na 038098003365

26.75404-K109/06/200122 ĐỖ THỊ KIM HUỆ Nữ 132436676

23.5404-K120/11/200023 ĐINH KIỀU HUYỀN Nữ 132406467

25.5404-K116/01/200024 NGUYỄN KHẮC KHÁNH Na 001200024076

25404-K120/05/200125 BÙI VĂN LIÊM Na 030201010351

23.5404-K120/09/200126 PHẠM THỊ PHƯƠNG LOAN Nữ 063526244

24.25404-K110/09/200127 DƯƠNG KHÁNH LY Nữ 184350859

24.5404-K101/03/200128 LÒ THỊ DIỆU LY Nữ 051167063

26.75404-K118/06/200129 TRẦN TIẾN MẠNH Na 071074036

25404-K119/08/200130 HÀ KHÁNH MINH Nữ 132431672

25.25405-K124/05/200131 KIỀU THỊ THÚY NGA Nữ 132402832

TT24.2528/05/200132 LÊ THỊ HIẾU NGÂN Nữ 184367034

23.75405-K122/05/200133 ĐỖ BẢO NGỌC Nữ 001301026362

24.25405-K129/10/200134 NGUYỄN LINH NHI Nữ 030301001027

24405-K125/07/200135 LƯƠNG THU PHƯƠNG Nữ 001301019271
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Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®−îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l−îng cao kho¸ 69.

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh CMNDTæng TuyÓn th¼ngPhßng thi

SP Lịch sử

24.25405-K113/08/200136 LƯƠNG THỊ KIM PHƯỢNG Nữ 031301000621

25.25405-K104/07/200137 DƯƠNG HỒNG QUÂN Na 122340717

23.75405-K121/05/200138 NGUYỄN MINH THẮNG Na 001201005434

25.5405-K102/07/200139 NGUYỄN CHÍ THANH Na 125949601

26405-K113/08/200140 NGUYỄN THỊ HUYỀN THANH Nữ 031301001897

24.25405-K108/11/200141 TRẦN VIỆT THANH Na 026201004640

23.5405-K121/08/200142 QUÁCH PHÚ THÀNH Na 001201022443

23.75405-K116/03/200143 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Nữ 113760918

24.25405-K121/07/200144 VŨ PHƯƠNG THẢO Nữ 036301010158

25405-K108/02/200145 ĐỖ THỊ ANH THƯ Nữ 125942873

24.75405-K126/07/199946 NGUYỄN QUỐC THỨ Na 145864686

24.5405-K121/04/200147 NGUYỄN THỊ THỦY Nữ 001301031931

24405-K113/01/200148 LÝ THỊ TIẾN Nữ 061122709

25.25405-K118/06/200149 TRẦN VĂN TOÀN Na 030201007605

23.75405-K106/02/200150 LÊ THU TRANG Nữ 038301013351

23.75405-K131/03/200151 TRƯƠNG QUỲNH TRANG Nữ 061089833

TTXTT127/01/200152 HOÀNG THỊ MAI TRINH Nữ 241779075

24.5405-K122/01/200153 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC Nữ 001301007173

24405-K126/08/200054 NGUYỄN NHÂN TRUNG Na 034200001283

TTXTT109/12/200155 HỒ TẤN TÚ Na 285804301

23.5405-K115/03/200156 THẨM XUÂN TÙNG Na 085915354

23.75405-K104/12/200157 VỪ THỊ VA Nữ 063558975

25.5405-K102/09/200158 HOÀNG PHÚC VĂN Na 187907882

23.75405-K126/02/200159 KIỀU ANH VĂN Na 001201027601

23.5405-K106/05/200160 NGUYỄN THỊ VINH Nữ 038301017481

24.25405-K128/10/200061 TRẦN LƯƠNG VỸ Na 038200001940

Danh s¸ch nµy cã 61 thÝ sinh.

Phßng ®µo t¹o
Hµ Néi, ngµy  21 th¸ng 08 n¨m 2019
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Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®−îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l−îng cao kho¸ 69.

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh CMNDTæng TuyÓn th¼ngPhßng thi

SP Ngữ văn

XTT2605-K105/08/20011 PHAN HỒ THỦY AN Nữ 187856257

XTT2605-K130/01/20012 ĐẶNG ĐỨC ANH Na 001201015717

XTT2605-K109/07/20013 ĐOÀN HẢI ANH Nữ 031301002837

25.25605-K111/11/20014 LÊ THỊ MAI ANH Nữ 022301004509

25.25605-K114/08/20015 NGUYỄN HOÀNG THỦY ANH Nữ 001301003271

25.25605-K112/08/20016 NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 187907516

26605-K131/01/20017 TRỊNH NỮ KIỀU ANH Nữ 001301009944

TTXTT131/01/20018 NGUYỄN HỒNG ÁNH Nữ 125917675

28.75605-K109/05/20019 HOÀNG THỊ THÁI BẢO Nữ 187844958

XTT2605-K107/03/200110 PHẠM THỊ HUYỀN CHÂU Nữ 022301001547

27.25605-K116/01/200111 LÊ GIANG CHI Nữ 187881226

XTT1605-K107/11/200112 LÊ THỊ KHÁNH CHI Nữ 184369625

XTT2605-K125/12/200113 NGUYỄN NGỌC BẢO ĐAN Nữ 031301001684

XTT2605-K108/09/200114 LƯƠNG HOÀNG DIỆP Nữ 091883959

25.5605-K115/10/200115 PHẠM THỊ THÙY DUNG Nữ 022301001152

25.75605-K104/11/200116 TRẦN ĐỨC DŨNG Na 001201009424

27.25605-K101/09/200117 ĐẶNG THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 187880281

26605-K113/11/200118 CHU THỊ DUYÊN Nữ 001301030172

25.95605-K119/10/200119 LƯU THỊ THU GIANG Nữ 031301001432

27.25605-K121/12/200120 NGUYỄN THỊ HÀ Nữ 038301001276

25.25605-K109/03/200121 NGUYỄN THỊ MINH HIỀN Nữ 033301005680

TTXTT117/04/200122 ĐỖ TRUNG HIẾU Na 001201021350

26605-K124/10/200123 NGUYỄN THỊ HOA Nữ 187812438

XTT2605-K109/01/200124 ĐINH THỊ THU HOÀI Nữ 122404088

XTT2605-K129/01/200125 TẠ THỊ THU HOÀI Nữ 037301002203

XTT1605-K124/02/200126 NGUYỄN HÀ THU HƯƠNG Nữ 085917357

XTT2605-K115/09/200127 NGUYỄN KIỀU LIÊN HƯƠNG Nữ 001301024591

25.25605-K108/11/200128 VŨ THỊ LAN HƯƠNG Nữ 024301000122

25.75606-K121/06/200129 TRƯƠNG THỊ HỒNG HUYỀN Nữ 022301002558

XTT2606-K102/09/200130 TRỊNH THỊ NGỌC KHÁNH Nữ 038301000725

TTXTT110/01/200131 ĐẶNG THỊ THÙY LINH Nữ 187926657

XTT2606-K130/04/200132 ĐỖ THÙY LINH Nữ 092000590

XTT2606-K125/04/200133 MA THỊ DIỆP LINH Nữ 092000356

25.25606-K119/09/199934 NGUYỄN HOÀNG LINH Na 001099001529

25.25606-K109/04/200135 NGUYỄN THỊ LINH Nữ 026301004746
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Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®−îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l−îng cao kho¸ 69.

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh CMNDTæng TuyÓn th¼ngPhßng thi

SP Ngữ văn

26.25606-K124/08/200136 VŨ KHÁNH LINH Nữ 001301006360

XTT1606-K124/09/200137 NGUYỄN THANH LOAN Nữ 132396433

25.5606-K111/01/200038 NGUYỄN PHI LONG Na 135834554

25.75606-K101/01/200139 PHẠM HUYỀN LY Nữ 091883083

25.5606-K109/12/200040 LÊ THỊ HOA MAI Nữ 001300031292

TTXTT129/09/200141 ĐẶNG BẢO NGỌC Nữ 051138434

27.25606-K102/08/200142 HÀ BẢO NGỌC Nữ 132456941

25.75606-K115/09/200143 TRẦN KHÁNH NGỌC Nữ 132427077

26606-K114/09/200144 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 091898028

XTT2606-K106/11/200145 NGUYỄN YẾN NHI Nữ 184395377

26.25606-K114/09/200146 NGUYỄN CẨM NHUNG Nữ 113732132

TTXTT102/03/200147 NGUYỄN HỒNG NHUNG Nữ 132447521

26606-K128/06/200148 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 001301022197

XTT1606-K102/09/200149 NGUYỄN HỒ KIỀU NINH Nữ 245386209

25.25606-K115/12/200050 NGUYỄN MAI PHƯƠNG Nữ 013685502

26.25606-K117/05/200151 MAI TH Ị PHƯỢNG Nữ 132452612

25.75606-K126/01/200152 DƯƠNG MỸ QUỲNH Nữ 036301007742

25.25606-K127/12/200153 TÀO TRƯƠNG PHƯƠNG QUỲNH Nữ 038301010286

XTT2606-K119/03/200154 PHÙNG THỊ THANH TÂM Nữ 125876251

26.75606-K123/09/200155 TRẦN ĐẠI TÂN Na 037201002112

25.25606-K127/07/200156 NGUYỄN QUYẾT THẮNG Na 001201002911

25.5606-K119/09/200157 LÊ THỊ THẢO Nữ 030301002279

26.5607-K110/08/200158 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 035301003660

26607-K114/11/200159 NGUYỄN THỊ THU Nữ 035301003282

25.42607-K118/09/200160 ĐẶNG THỊ THÚY Nữ 187978291

26.5607-K116/10/200161 HOÀNG THÚY THÚY Nữ 038301021937

25.25607-K127/01/200162 ĐẶNG THỊ THÙY Nữ 038301014664

XTT2607-K124/04/200163 TRẦN THỊ BÍCH THỦY Nữ 001301007560

26.5607-K120/12/200164 LÊ NGUYỄN HƯƠNG TRÀ Nữ 001301011806

XTT2607-K112/08/200165 MAI TH Ị NGỌC TRÂM Nữ 077301001126

25.75607-K111/12/200166 LỀU THỊ THÙY TRANG Nữ 036301006582

XTT2607-K113/04/200167 NGÔ THƠ TRANG Nữ 184421402

25.4607-K110/03/200168 NGUYỄN HÀ TRANG Nữ 187898957

XTT2607-K127/11/200169 NGUYỄN HÀ TRANG Nữ 030301003504

XTT2607-K107/01/200170 PHẠM HUYỀN TRANG Nữ 031301005358

27607-K103/04/200171 PHẠM HUYỀN TRANG Nữ 063532016
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Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®−îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l−îng cao kho¸ 69.

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh CMNDTæng TuyÓn th¼ngPhßng thi

SP Ngữ văn

25.25607-K114/01/200172 PHẠM THU TRANG Nữ 030301003019

XTT2607-K130/05/200173 TRỊNH THỊ THU TRANG Nữ 071069301

XTT2607-K117/07/200174 HỒ THỊ ANH TRÚC Nữ 184361451

25.45607-K107/08/200175 ĐINH MINH TUẤN Na 001201004763

27607-K120/11/200176 NGUYỄN ĐỨC TUẤN Na 038201018427

25.5607-K106/08/200177 PHÙNG ĐỨC TÙNG Na 001201006186

XTT2607-K114/09/200178 HÀ LÊ THỤC UYÊN Nữ 187844739

27.25607-K121/11/200179 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN Nữ 038301001206

25.25607-K105/06/200180 HOÀNG THANH VÂN Nữ 035301004939

25.7607-K105/10/200181 LÊ THANH VÂN Nữ 001301019427

25.75607-K125/04/200182 NGUYỄN THỊ VƯỢNG Nữ 187863601

XTT2607-K124/10/200183 ĐÀO THỊ HẢI YẾN Nữ 187963186

XTT2607-K116/06/200184 NGÔ AN HẢI YẾN Nữ 031301001829

Danh s¸ch nµy cã 84 thÝ sinh.

Phßng ®µo t¹o
Hµ Néi, ngµy  21 th¸ng 08 n¨m 2019
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Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®−îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l−îng cao kho¸ 69.

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh CMNDTæng TuyÓn th¼ngPhßng thi

SP Sinh học

22.65407-K105/01/20011 BÙI NGỌC ANH Nữ 034301004877

21.7407-K120/06/19972 HÀ KIỀU ANH Nữ 034197002063

22.1407-K129/03/20013 NGUYỄN MAI ANH Nữ 001301000527

22.95407-K108/11/20014 NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 125934282

XTT2407-K120/08/20015 NGUYỄN TRÂM ANH Nữ 031301001534

20.15407-K129/05/20006 DƯƠNG THẾ DÂN Na 051056315

20.6407-K125/05/20017 NGUYỄN KHÁNH DIỆP Nữ 001301006244

XTT2407-K125/01/20018 PHẠM MINH ĐỨC Na 194656518

22.95407-K130/11/20019 CHU THỊ THÙY DUNG Nữ 187817720

21.9407-K117/03/200110 TRƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN Nữ 122408421

20.15407-K102/01/200111 BÙI VIỆT HÀ Nữ 061134306

TTXTT114/12/200112 LÊ THỊ MINH HẰNG Nữ 036301007412

20.2407-K131/08/200113 DƯƠNG MỸ HOA Nữ 022301002393

21.35407-K104/07/200014 VŨ VIỆT HƯNG Na 071067151

21.25407-K108/01/200115 BÙI THỊ THÚY HƯỜNG Nữ 113742441

21.7407-K126/08/200116 NGUYỄN QUANG HUY Na 031201002951

23.6407-K116/02/200117 NGUYỄN HỒNG KHÁNH Nữ 187958567

20.85407-K108/08/199918 CAO TUẤN KIỆT Na 187827980

20.45407-K130/01/200119 LƯƠNG THỊ LAN Nữ 122325613

21.25407-K113/08/200120 LƯ THỊ LANH Nữ 122352710

24.4407-K126/07/200121 NGUYỄN THỊ LEN Nữ 125963010

22407-K105/01/200122 NGÔ MAI LIÊN Nữ 040831357

20.65407-K117/08/200123 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ 030301002882

XTT2407-K107/02/200124 PHAN TRẦN KHÁNH LINH Nữ 187666297

20.6407-K117/06/200125 ĐÀM HOÀNG LĨNH Na 038201017335

22.2407-K118/04/200026 NGUYỄN MẠNH LONG Na 031200006577

24.3407-K113/12/200127 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY Nữ 187843149

21.8407-K110/09/200128 HỒ THỊ MÂY Nữ 187926249

22.05407-K130/06/200129 NGUYỄN TRÀ MI Nữ 037301001857

22.25407-K114/10/200130 NGUYỄN THỊ NGỌC Nữ 125890420

21.25407-K126/09/200131 VŨ CHÂU NGUYÊN Nữ 037301002917

22.25407-K117/01/200132 BÙI THỊ YẾN NHI Nữ 184385065

21.05407-K118/05/200133 CHU HẠNH PHÚC Na 001201015723

22.05407-K115/08/200134 ĐOÀN THỊ DIỄM QUỲNH Nữ 034301000685

23.5407-K116/11/200135 NGUYỄN THỊ ÁNH SAO Nữ 187818341
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Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®−îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l−îng cao kho¸ 69.

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh CMNDTæng TuyÓn th¼ngPhßng thi

SP Sinh học

20.3407-K110/02/200136 PHẠM VĂN THÁI Na 122382303

21.8407-K105/07/200137 ĐINH THỊ THANH Nữ 125891009

XTT2407-K101/01/200138 TRẦN THỊ THANH THANH Nữ 184426057

20.75407-K106/03/200139 ĐOÀN THỊ THÚY Nữ 184423039

22.7407-K110/02/200140 NGUYỄN MINH THÚY Nữ 187770467

21.1407-K105/05/200141 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY Nữ 122417235

22.05407-K108/09/200042 NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG Nữ 142933671

22.4407-K109/09/200143 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 187887719

23.15407-K106/01/200144 THÁI DIỆU TRANG Nữ 184376058

20.9407-K111/06/199945 NGUYỄN MẠNH TUYỀN Na 022099001368

21.7407-K122/10/200146 NGÔ TỐ UYÊN Nữ 001301018600

Danh s¸ch nµy cã 46 thÝ sinh.

Phßng ®µo t¹o
Hµ Néi, ngµy  21 th¸ng 08 n¨m 2019
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Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®−îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l−îng cao kho¸ 69.

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh CMNDTæng TuyÓn th¼ngPhßng thi

SP Toán học

XTT2601-K126/04/20011 PHAN ĐỨC AN Na 184357677

XTT2601-K115/09/20012 BÙI THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 001301014866

25.85601-K130/07/20013 ĐÀO HÀ ANH Nữ 001301019599

XTT2601-K127/12/20014 KIỀU THỊ VÂN ANH Nữ 058301000008

XTT2601-K125/04/20015 LÊ TUẤN ANH Na 036201008596

XTT2601-K130/04/20016 MAI TH Ị LAN ANH Nữ 037301004215

24.65601-K122/11/20017 NGUYỄN HÀ ANH Nữ 001301022832

XTT2601-K116/01/20018 NGUYỄN HOÀNG ANH Na 132426755

24.65601-K126/11/20019 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 001301025353

XTT2601-K119/03/200110 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 001301004909

XTT2601-K130/10/200111 TRẦN VIỆT ANH Na 001201019646

24.6601-K125/07/200112 VŨ THỊ MINH ÁNH Nữ 036301008289

24.5601-K108/09/200113 NGUYỄN HÀ CHI Nữ 001301013837

TTXTT111/05/200114 NGUYỄN THỊ LINH CHI Nữ 184412159

24.6601-K124/09/200115 LÊ ANH ĐÀI Na 001201023290

25.4601-K121/09/200116 PHẠM TRẦN TUYẾT ĐAN Nữ 034301010867

24.5601-K118/04/200117 DƯƠNG TUẤN ĐẠT Na 001201002428

25.9601-K108/06/200118 HOÀNG MINH ĐẠT Na 001201009591

XTT2601-K110/08/200119 LÝ THỊ KIỀU DIỄM Nữ 122376828

XTT2601-K128/10/200120 LÊ VIỆT ĐỨC Na 001201021638

25.2601-K122/11/200121 NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG Na 001201032257

24.85601-K106/09/200122 PHẠM MINH DƯƠNG Na 036201005221

24.7601-K101/04/200123 PHẠM THUỲ DƯƠNG Nữ 001301015931

24.6601-K113/10/200124 TRỊNH ĐĂNG DƯƠNG Na 001201014548

25.05601-K111/10/200125 VŨ THỊ DUYÊN Nữ 036301008914

XTT2601-K102/09/200126 NGUYỄN HẢI HÀ GIANG Nữ 030301000055

25.45603-K119/12/200127 ĐOÀN ĐỨC HÀ Na 037201000930

XTT2603-K101/12/200128 CHU THỊ HẰNG Nữ 125870726

25.05603-K123/03/200129 GIANG MINH HẰNG Nữ 034301007965

XTT2603-K110/06/200130 VŨ MINH HIẾU Na 001201006645

25.45603-K109/12/200131 NGUYỄN KHÁNH HUÂN Na 125956563

TTXTT118.02.200132 Nguyễn Thuận Hưng Na 031201007812

24.8603-K107/12/200033 HOÀNG YẾN HƯƠNG Nữ 034300005996

25.75603-K131/07/200134 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nữ 125962172

XTT2603-K115/04/200135 VŨ THỊ THU HƯƠNG Nữ 031301005991

12



Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®−îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l−îng cao kho¸ 69.

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh CMNDTæng TuyÓn th¼ngPhßng thi

SP Toán học

24.6603-K120/12/199336 NGUYỄN QUANG HUY Na 145480497

XTT2603-K102/01/200137 CHU GIA KHÁNH Na 001201000022

XTT2603-K113/01/200138 ĐÀO NGỌC LINH Nữ 022301000035

24.8603-K119/04/200139 KHUẤT ĐÀO PHƯƠNG LINH Nữ 001301025820

25.4603-K101/11/200140 LÊ KHÁNH LINH Nữ 001301029004

25.15603-K113/06/199941 LÊ MẠNH LINH Na 017476004

XTT2603-K123/06/200142 NGUYỄN PHƯƠNG LINH Nữ 042301000024

XTT2603-K129/01/200143 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH Nữ 001301021213

XTT2603-K122/09/200144 TRẦN YẾN LINH Nữ 132402582

24.55603-K114/02/200145 NGUYỄN HOÀNG LONG Na 031201006848

25.1603-K130/10/200146 NGUYỄN THỊ THANH MAI Nữ 034301009601

25603-K107/01/200147 NGUYỄN XUÂN MAI Nữ 001301016225

24.5603-K119/04/200148 TRẦN ĐỨC MẠNH Na 051129183

XTT2603-K101/03/200149 LƯU HOÀNG MINH Na 036201001698

24.95603-K112/07/200150 NGUYỄN CÔNG MINH Na 001201026329

24.6603-K126/11/200151 NGUYỄN VĂN NAM Na 001201014397

XTT2603-K113/01/200152 LÊ THỊ QUỲNH NGA Nữ 187817977

25604-K130/10/200153 NGUYỄN THÚY NGÂN Nữ 125953107

XTT2604-K107/11/200154 TRƯƠNG ĐÌNH NGHĨA Na 001201021775

25604-K128/11/200155 DƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC Nữ 122381102

XTT2604-K118/11/200156 THÂN THỊ THÚY NGUYÊN Nữ 122337274

25.85604-K120/04/200157 DƯƠNG THU PHƯƠNG Nữ 001301021859

24.95604-K127/11/200158 NGÔ THỊ BÍCH PHƯƠNG Nữ 122346866

25.2604-K117/10/200059 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG Nữ 034300009625

XTT2604-K120/11/200160 ĐÀO THU QUYÊN Nữ 001301024958

25.1604-K119/06/200161 NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH Nữ 001301015995

24.75604-K105/05/200162 HOÀNG TRỌNG SƠN Na 024201000138

XTT2604-K111/09/200163 VÕ VÂN THANH Nữ 031301000756

TTXTT104/01/200164 TRẦN PHƯƠNG THẢO Nữ 031301008844

25.15604-K101/06/200165 NGUYỄN DUY THỂ Na 001201023730

25.05604-K108/09/200166 NGUYỄN ANH THƯ Nữ 001301003918

XTT2604-K101/01/200167 TRẦN THỊ MINH THƯ Nữ 273715554

24.7604-K108/07/200168 ĐÀO QUỲNH THƯƠNG Nữ 001301025243

24.55604-K119/07/200169 ĐỖ THỊ MAI THÙY Nữ 031301002645

25.25604-K118/12/200170 TRẦN THANH THỦY Nữ 001301015754

XTT2604-K123/10/200171 NGUYỄN NGỌC THANH TRANG Nữ 001301013192
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Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®−îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l−îng cao kho¸ 69.

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh CMNDTæng TuyÓn th¼ngPhßng thi

SP Toán học

24.95604-K106/04/200172 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Nữ 001301023839

XTT2604-K106/05/200173 NGUYỄN THU TRANG Nữ 001301025088

XTT2604-K115/04/200174 NGUYỄN THU TRANG Nữ 001301024644

26604-K127/09/200175 VŨ THỊ HUYỀN TRANG Nữ 001301023304

24.55604-K120/06/200176 ĐẶNG MINH TUẤN Na 001201004188

27604-K112/12/200177 DOÃN ANH TUẤN Na 001201022555

25.1604-K128/04/200078 TỪ NHƯ Ý Na 187708067

25.6607-K115/03/200179 LÊ THỊ HẢI YẾN Nữ 001301015842

Danh s¸ch nµy cã 79 thÝ sinh.

Phßng ®µo t¹o
Hµ Néi, ngµy  21 th¸ng 08 n¨m 2019
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Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®−îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l−îng cao kho¸ 69.

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh CMNDTæng TuyÓn th¼ngPhßng thi

SP Vật lý

XTT2401-K117/10/20011 HOÀNG TIẾN AN Na 031201000490

23.1401-K109/10/20012 ĐÀO HỒNG ANH Nữ 001301012673

22.25401-K126/05/20013 ĐỖ TUẤN ANH Na 022201000430

22.25401-K123/09/20014 HOÀNG THỊ VÂN ANH Nữ 034301001464

22.8401-K108/06/20015 PHẠM HOÀNG ANH Na 030201001119

22.1401-K123/04/20016 VŨ HẢI ANH Nữ 001301031643

22.7401-K110/11/20017 NGUYỄN NGỌC ÁNH Nữ 033301001486

22.95401-K116/01/20018 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH Nữ 036301004250

22.8401-K101/03/20019 LÊ THỊ MINH CHÂM Nữ 035301002495

23.65401-K128/04/200110 HỨA XUÂN ĐẠT Na 001201028185

22401-K107/01/200111 LÊ HUY DU Na 001201023111

22.75401-K116/03/200112 NGUYỄN THỊ DUNG Nữ 026301003352

22.15401-K116/01/200113 TRẦN ÁNH DƯƠNG Nữ 001301011558

23401-K131/05/200114 NGUYỄN THỊ THU HÀ Nữ 034301000167

22.95401-K111/10/200115 NGUYỄN THÚY HIỀN Nữ 037301001841

XTT2401-K115/12/200116 TRẦN THU HIỀN Nữ 037301002934

TTXTT127/11/200117 NGUYỄN CÔNG HÙNG Na 187818548

23.15401-K104/02/200118 VŨ LÂM HÙNG Na 122352873

23.5401-K104/07/200119 PHÙNG QUANG HƯNG Na 001201019317

22.6401-K106/10/200120 NGUYỄN QUANG HUY Na 113732049

22.25401-K104/11/200121 PHẠM LÊ HUY Na 037201000457

22.05401-K123/12/200122 NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN Nữ 031301004403

22.55401-K110/10/200123 NGUYỄN ĐĂNG KHÁNH Na 001201015594

22.1401-K120/07/200124 ĐINH THỊ PHƯƠNG LÀI Nữ 184427467

XTT2401-K118/01/200125 NGUYỄN THÁI THÙY LINH Nữ 231321481

22.2401-K115/04/200126 NGUYỄN THỊ THUỲ LINH Nữ 001301008743

22.1401-K127/03/200127 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ 001301030716

XTT2401-K119/01/200128 VŨ HẢI LONG Na 001201000278

22.45401-K116/09/200129 DƯƠNG NHẬT MINH Na 031201001852

22.25401-K126/09/200130 LÊ THỊ HOÀI NGỌC Nữ 001301026534

23.25401-K113/03/200131 NGUYỄN BÍCH NGỌC Nữ 132437064

22.55401-K105/11/200132 BÙI THỊ HỒNG NHUNG Nữ 022301007161

22.8401-K109/09/200133 NGUYỄN HẢI MAI PHƯƠNG Nữ 001301012761

22.75401-K106/07/200134 HÀ THỊ PHƯỢNG Nữ 066301000177

23.1401-K112/04/200135 BÙI MINH QUÂN Na 187910737
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Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®−îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l−îng cao kho¸ 69.

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh CMNDTæng TuyÓn th¼ngPhßng thi

SP Vật lý

22.8401-K127/11/200136 LƯỜNG NHƯ QUỲNH Nữ 015301000058

22.5401-K129/08/200137 NGUYỄN NGỌC QUỲNH Nữ 187881640

22.8401-K104/04/199538 LƯƠNG CÔNG THANH Na 142770399

22.1401-K107/04/200139 NGUYỄN THỊ THẢO Nữ 187801713

22.95401-K116/06/200140 VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 037301003698

23.9401-K101/03/200141 TRẦN HỒNG THỦY TIÊN Nữ 036301008039

23.15401-K129/12/200142 NGUYỄN THỊ MINH TRANG Nữ 022301009601

25.25401-K107/11/200143 PHẠM THỊ THÙY TRANG Nữ 001301016403

23.65401-K102/02/200144 NGUYỄN ĐỨC TRÍ Na 036201000509

23401-K119/11/200145 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG Na 125962824

XTT2401-K123/12/200146 NGUYỄN ĐỨC TRUNG Na 037201003203

22.25401-K122/10/200147 PHẠM QUANG TUYÊN Na 036201012401

22.15401-K127/11/200148 NGÔ THỊ XUYẾN Nữ 001301015819

Danh s¸ch nµy cã 48 thÝ sinh.

Phßng ®µo t¹o
Hµ Néi, ngµy  21 th¸ng 08 n¨m 2019
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